
Ký Họ và tên

378 Phạm Thị Hoa Hồng 31/07/1998 Quảng Nam Nữ Kinh 17C1 2021 Giỏi A00189 /CĐ CLT-CĐ 001 /2021

379 Đặng Văn Tuấn Anh 15/11/1999 Đà Nẵng Nam Kinh 17C1 2021 Khá A00190 /CĐ CLT-CĐ 002 /2021

380 Trần Quốc Lợi 16/04/1999 Đà Nẵng Nam Kinh 17C1 2021 Khá A00191 /CĐ CLT-CĐ 003 /2021

381 Nguyễn Ngọc Vũ 20/05/1998 Đà Nẵng Nam Kinh 18C1 2021 Khá A00192 /CĐ CLT-CĐ 004 /2021

382 Võ Thị Tuyết 09/05/2000 Đà Nẵng Nữ Kinh
Kế toán 

doanh nghiệp
18A 2021 Khá A00193 /CĐ CLT-CĐ 005 /2021

383 Nguyễn Thị Xoát 10/04/1999 Quảng Nam Nữ Cadong 18KS 2021 Khá A00194 /CĐ CLT-CĐ 006 /2021

384 Lê Văn Hy 20/01/1998 Đà Nẵng Nam Kinh 18KS 2021 Khá A00195 /CĐ CLT-CĐ 007 /2021

Ký Họ và tên

385 Đặng Thị Kim Phúc 24/01/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh 18C2 2021 Khá A00196 /CĐ CLT-CĐ 008 /2021

386 Nguyễn Kim Cự 30/04/1999 Hà Tĩnh Nam Kinh 19C 2021 Khá A00197 /CĐ CLT-CĐ 009 /2021

387 Đoàn Quý 10/10/1999 Quảng Trị Nam Kinh 19C 2021 Xuất sắc A00198 /CĐ CLT-CĐ 010 /2021

Ghi chú

V
iệ

t 
N

am Công nghệ 

thực phẩm

Quốc 

tịch

Ngành/nghề 

đào tạo
Lớp

Năm 

tốt 

nghiệp

Xếp loại tốt 

nghiệp

Số hiệu bằng 

TN

Khóa học: 2017 - 2020, 2018 - 2021

Hình thức đào tạo: Chính quy

Quyết định công nhận tốt nghiệp số: 204/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 18 tháng 8 năm 2021, ngày cấp bằng 08/09/2021

STT Họ và tên người học Ngày sinh
Quê quán/

Nơi sinh

Giới

tính
Dân tộc

Số vào số gốc cấp 

bằng TN

Người nhận bằng TN 

Người nhận bằng TN 

Ghi chú

V
iệ

t 
N

am

Công nghệ 

thực phẩm

Quản trị 

khách sạn

Xếp loại tốt 

nghiệp

Khóa học: 2017 - 2020, 2018 - 2020, 2018 - 2021

Hình thức đào tạo: Chính quy

Quyết định công nhận tốt nghiệp số: 120/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 13 tháng 5 năm 2021, ngày cấp bằng 19/05/2021

STT Họ và tên người học Ngày sinh
Quê quán/

Nơi sinh

Giới

tính
Dân tộc

Quốc 

tịch

Ngành/nghề 

đào tạo
Lớp

Năm 

tốt 

nghiệp

Số hiệu bằng 

TN

Số vào số gốc cấp 

bằng TN

Khóa học: 2020 - 2021

1



Ký Họ và tên

Người nhận bằng TN 

Ghi chú
Xếp loại tốt 

nghiệp

Khóa học: 2017 - 2020, 2018 - 2020, 2018 - 2021

Hình thức đào tạo: Chính quy

Quyết định công nhận tốt nghiệp số: 120/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 13 tháng 5 năm 2021, ngày cấp bằng 19/05/2021

STT Họ và tên người học Ngày sinh
Quê quán/

Nơi sinh

Giới

tính
Dân tộc

Quốc 

tịch

Ngành/nghề 

đào tạo
Lớp

Năm 

tốt 

nghiệp

Số hiệu bằng 

TN

Số vào số gốc cấp 

bằng TN

Ký Họ và tên

388 Hồ Thanh Bình 26/04/1983 Quảng Nam Nam Kinh 20LTC1 2021 Xuất sắc A00199 /CĐ CLT-CĐ 011 /2021

389 Võ Bồn 01/01/1965 Quảng Nam Nam Kinh 20LTC1 2021 Giỏi A00200 /CĐ CLT-CĐ 012 /2021

390 Đặng Thị Thu Lan 21/10/1993 Quảng Bình Nữ Kinh 20LTC1 2021 Xuất sắc A00201 /CĐ CLT-CĐ 013 /2021

391 Trần Văn Dũng 19/08/1968 Quảng Nam Nam Kinh 20LTC1 2021 Giỏi A00202 /CĐ CLT-CĐ 014 /2021

392 Nguyễn Bá Dương 06/10/1971 Hà Tĩnh Nam Kinh 20LTC1 2021 Giỏi A00203 /CĐ CLT-CĐ 015 /2021

393 Nguyễn Thanh Hải 04/01/1965 Bình Định Nam Kinh 20LTC1 2021 Giỏi A00204 /CĐ CLT-CĐ 016 /2021

394 Trần Lê Hải 01/10/1963 Quảng Nam Nam Kinh 20LTC1 2021 Giỏi A00205 /CĐ CLT-CĐ 017 /2021

395 Nguyễn Hữu Hùng 02/09/1966 Hải Dương Nam Kinh 20LTC1 2021 Giỏi A00206 /CĐ CLT-CĐ 018 /2021

396 Nguyễn Văn Hùng 04/05/1977 Nam Định Nam Kinh 20LTC1 2021 Xuất sắc A00207 /CĐ CLT-CĐ 019 /2021

397 Dương Quang Hưng 30/05/1973 Ninh Bình Nam Kinh 20LTC1 2021 Giỏi A00208 /CĐ CLT-CĐ 020 /2021

398 Phan Thị Diệu Huyền 05/09/1994 Quảng Bình Nữ Kinh 20LTC1 2021 Xuất sắc A00209 /CĐ CLT-CĐ 021 /2021

399 Trương Văn Lung 07/08/1965 Đà Nẵng Nam Kinh 20LTC1 2021 Xuất sắc A00210 /CĐ CLT-CĐ 022 /2021

400 Nguyễn Văn Mươi 09/09/1974 Bình Định Nam Kinh 20LTC1 2021 Xuất sắc A00211 /CĐ CLT-CĐ 023 /2021

401 Nguyễn Ngọc Tân 09/11/1994 Phú Yên Nam Kinh 20LTC1 2021 Xuất sắc A00212 /CĐ CLT-CĐ 024 /2021

Hình thức đào tạo: Chính quy

Quyết định công nhận tốt nghiệp số: 436/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 01 tháng 11 năm 2021, ngày cấp bằng 02/11/2021

STT Họ và tên người học Ngày sinh
Quê quán/

Nơi sinh

Giới

tính
Dân tộc

Quốc 

tịch

Ngành/nghề 

đào tạo
Lớp

Năm 

tốt 

nghiệp

Xếp loại tốt 

nghiệp

Số hiệu bằng 

TN

Số vào số gốc cấp 

bằng TN

Người nhận bằng TN 

Ghi chú

V
iệ

t 
N

am Công nghệ 

thực phẩm
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Ký Họ và tên

Người nhận bằng TN 

Ghi chú
Xếp loại tốt 

nghiệp

Khóa học: 2017 - 2020, 2018 - 2020, 2018 - 2021

Hình thức đào tạo: Chính quy

Quyết định công nhận tốt nghiệp số: 120/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 13 tháng 5 năm 2021, ngày cấp bằng 19/05/2021

STT Họ và tên người học Ngày sinh
Quê quán/

Nơi sinh

Giới

tính
Dân tộc

Quốc 

tịch

Ngành/nghề 

đào tạo
Lớp

Năm 

tốt 

nghiệp

Số hiệu bằng 

TN

Số vào số gốc cấp 

bằng TN

402 Bùi Công Thắng 29/09/1989 Quảng Bình Nam Kinh 20LTC1 2021 Xuất sắc A00213 /CĐ CLT-CĐ 025 /2021

403 Nguyễn Thanh Thành 11/04/1990 Đà Nẵng Nam Kinh 20LTC1 2021 Giỏi A00214 /CĐ CLT-CĐ 026 /2021

404 Phạm Công Thành 10/10/1967 Bình Định Nam Kinh 20LTC1 2021 Giỏi A00215 /CĐ CLT-CĐ 027 /2021

405 Lê Thanh Tin 12/03/1993 Phú Yên Nam Kinh 20LTC1 2021 Giỏi A00216 /CĐ CLT-CĐ 028 /2021

406 Tạ Thị Thúy 16/10/1973 Quảng Trị Nữ Kinh 20LTC1 2021 Xuất sắc A00217 /CĐ CLT-CĐ 029 /2021

407 Nguyễn Nho Toại 01/01/1968 Quảng Nam Nam Kinh 20LTC1 2021 Giỏi A00218 /CĐ CLT-CĐ 030 /2021

408 Hà Văn Trà 05/11/1994 Quảng Bình Nam Kinh 20LTC1 2021 Xuất sắc A00219 /CĐ CLT-CĐ 031 /2021

409 Dương Ngọc Truyền 26/06/1989 Thái Nguyên Nam Kinh 20LTC1 2021 Xuất sắc A00220 /CĐ CLT-CĐ 032 /2021

410 Cao Thị Mỹ Vân 23/08/1986 Thừa Thiên Huế Nữ Kinh 20LTC1 2021 Xuất sắc A00221 /CĐ CLT-CĐ 033 /2021

411 Trần Văn Xứng 01/01/1970 Quảng Ngãi Nam Kinh 20LTC1 2021 Giỏi A00222 /CĐ CLT-CĐ 034 /2021

412 Nguyễn Cao Đàm 20/07/1986 Hà Tĩnh Nam Kinh 20LTC1 2021 Xuất sắc A00223 /CĐ CLT-CĐ 035 /2021

413 Nguyễn Thành Luân 18/05/1992 Đà Nẵng Nam Kinh 20LTC1 2021 Giỏi A00224 /CĐ CLT-CĐ 036 /2021

414 Nguyễn Duy Phi 12/02/1974 Nghệ An Nam Kinh 20LTC1 2021 Xuất sắc A00225 /CĐ CLT-CĐ 037 /2021

415 Lê Hoàng Phúc 24/04/1978 Ninh Thuận Nam Kinh 20LTC1 2021 Xuất sắc A00226 /CĐ CLT-CĐ 038 /2021

416 Phan Nam Sơn 14/12/1983 Quảng Nam Nam Kinh 20LTC1 2021 Giỏi A00227 /CĐ CLT-CĐ 039 /2021

417 Trần Xuân Thùy 02/12/1982 Thái Bình Nam Kinh 20LTC1 2021 Khá A00228 /CĐ CLT-CĐ 040 /2021

418 Nguyễn Thanh Vân 08/04/1990 Nghệ An Nữ Kinh 20LTC1 2021 Xuất sắc A00229 /CĐ CLT-CĐ 041 /2021

419 Đặng Hưng Vương 15/07/1986 Đà Nẵng Nam Kinh 20LTC1 2021 Xuất sắc A00230 /CĐ CLT-CĐ 042 /2021

V
iệ

t 
N

am Công nghệ 

thực phẩm

V
iệ

t 
N

am Công nghệ 

thực phẩm
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Ký Họ và tên

Người nhận bằng TN 

Ghi chú
Xếp loại tốt 

nghiệp

Khóa học: 2017 - 2020, 2018 - 2020, 2018 - 2021

Hình thức đào tạo: Chính quy

Quyết định công nhận tốt nghiệp số: 120/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 13 tháng 5 năm 2021, ngày cấp bằng 19/05/2021

STT Họ và tên người học Ngày sinh
Quê quán/

Nơi sinh

Giới

tính
Dân tộc

Quốc 

tịch

Ngành/nghề 

đào tạo
Lớp

Năm 

tốt 

nghiệp

Số hiệu bằng 

TN

Số vào số gốc cấp 

bằng TN

420 Nguyễn Trần Khánh 10/08/1995 Quảng Bình Nam Kinh 20LTC1 2021 Xuất sắc A00231 /CĐ CLT-CĐ 043 /2021

421 Phạm Văn Cường 14/05/1988 Thái Nguyên Nam Kinh 20LTC1 2021 Xuất sắc A00232 /CĐ CLT-CĐ 044 /2021

422 Đào Anh Tuấn 30/05/1989 Bình Định Nam Kinh 20LTC1 2021 Xuất sắc A00233 /CĐ CLT-CĐ 045 /2021

423 Châu Ngọc Chương 14/04/1972 Quảng Nam Nam Kinh 20LTC1 2021 Xuất sắc A00234 /CĐ CLT-CĐ 046 /2021

424 Trần Ngọc Huy 10/06/1963 Quảng Nam Nam Kinh 20LTC1 2021 Xuất sắc A00235 /CĐ CLT-CĐ 047 /2021

425 Ngô Văn Thăng 14/07/1972 Hải Phòng Nam Kinh 20LTC1 2021 Giỏi A00236 /CĐ CLT-CĐ 048 /2021

426 Phạm Ngọc Thắng 03/09/1963 Thái Bình Nam Kinh 20LTC1 2021 Xuất sắc A00237 /CĐ CLT-CĐ 049 /2021

427 Lê Văn Tịnh 10/08/1965 Quảng Bình Nam Kinh 20LTC1 2021 Giỏi A00238 /CĐ CLT-CĐ 050 /2021

428 Nguyễn Đức Tuấn 03/11/1966 Quảng Nam Nam Kinh 20LTC1 2021 Giỏi A00239 /CĐ CLT-CĐ 051 /2021

429 Nguyễn Quốc Việt 01/01/1967 Quảng Nam Nam Kinh 20LTC1 2021 Xuất sắc A00240 /CĐ CLT-CĐ 052 /2021

430 Nguyễn Toàn Quyền 12/12/1970 Quảng Bình Nam Kinh 20LTC1 2021 Giỏi A00241 /CĐ CLT-CĐ 053 /2021

Ký Họ và tên

V
iệ

t 
N

am Công nghệ 

thực phẩm

V
iệ

t 
N

am Công nghệ 

thực phẩm

Khóa học: 2020 - 2021

Hình thức đào tạo: Chính quy

Quyết định công nhận tốt nghiệp số: 541/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 16 tháng 12 năm 2021, ngày cấp bằng 27/12/2021

STT Họ và tên người học Ngày sinh
Quê quán/

Nơi sinh

Giới

tính
Dân tộc

Quốc 

tịch

Ngành/nghề 

đào tạo
Lớp

Năm 

tốt 

nghiệp

Xếp loại tốt 

nghiệp

Số hiệu bằng 

TN

Số vào số gốc cấp 

bằng TN

Người nhận bằng TN 

Ghi chú
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Ký Họ và tên

Người nhận bằng TN 

Ghi chú
Xếp loại tốt 

nghiệp

Khóa học: 2017 - 2020, 2018 - 2020, 2018 - 2021

Hình thức đào tạo: Chính quy

Quyết định công nhận tốt nghiệp số: 120/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 13 tháng 5 năm 2021, ngày cấp bằng 19/05/2021

STT Họ và tên người học Ngày sinh
Quê quán/

Nơi sinh

Giới

tính
Dân tộc

Quốc 

tịch

Ngành/nghề 

đào tạo
Lớp

Năm 

tốt 

nghiệp

Số hiệu bằng 

TN

Số vào số gốc cấp 

bằng TN

431 Nguyễn Thị Bích Thương 11/07/2000 Quảng Nam Nữ Kinh

V
iệ

t 
N

am Quản trị 

khách sạn
18KS 2021 Giỏi A00242 /CĐ CLT-CĐ 054 /2021

432 Lê Thị An 05/08/1989 Nghệ An Nữ Kinh 20LTKN 2021 Xuất sắc A00243 /CĐ CLT-CĐ 055 /2021

432 Đoàn Tiến Chương 06/04/1971 Hà Tĩnh Nam Kinh 20LTKN 2021 Giỏi A00244 /CĐ CLT-CĐ 056 /2021

433 Võ Quang Chiến 01/05/1967 Nghệ An Nam Kinh 20LTKN 2021 Xuất sắc A00245 /CĐ CLT-CĐ 057 /2021

434 Lê Thị Gấm 15/08/1976 Nghệ An Nữ Kinh 20LTKN 2021 Xuất sắc A00246 /CĐ CLT-CĐ 058 /2021

435 Thái Doãn Hải 30/03/1966 Nghệ An Nam Kinh 20LTKN 2021 Xuất sắc A00247 /CĐ CLT-CĐ 059 /2021

436 Trần Thị Hải 16/01/1991 Nghệ An Nữ Kinh 20LTKN 2021 Xuất sắc A00248 /CĐ CLT-CĐ 060 /2021

437 Nguyễn Văn Trung 06/12/1965 Nghệ An Nam Kinh 20LTKN 2021 Xuất sắc A00249 /CĐ CLT-CĐ 061 /2021

438 Đồng Văn Hệ 07/05/1969 Nghệ An Nam Kinh 20LTKN 2021 Xuất sắc A00250 /CĐ CLT-CĐ 062 /2021

439 Nguyễn Thị Hiền 01/04/1977 Nghệ An Nữ Kinh 20LTKN 2021 Xuất sắc A00251 /CĐ CLT-CĐ 063 /2021

440 Phan Anh Hiệp 10/03/1987 Hà Tĩnh Nam Kinh 20LTKN 2021 Xuất sắc A00252 /CĐ CLT-CĐ 064 /2021

441 Phạm Thị Hiếu 19/05/1981 Nghệ An Nữ Kinh 20LTKN 2021 Xuất sắc A00253 /CĐ CLT-CĐ 065 /2021

442 Hồ Thị Hoa 20/07/1981 Nghệ An Nữ Kinh 20LTKN 2021 Giỏi A00254 /CĐ CLT-CĐ 066 /2021

443 Nguyễn Thị Thanh Hòa 13/02/1969 Hà Tĩnh Nữ Kinh 20LTKN 2021 Xuất sắc A00255 /CĐ CLT-CĐ 067 /2021

444 Phạm Nguyên Hòa 20/05/1968 Nghệ An Nam Kinh 20LTKN 2021 Giỏi A00256 /CĐ CLT-CĐ 068 /2021

V
iệ

t 
N

am

Kiểm nghiệm 

chất lượng 

lương thực 

thực phẩm
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Ký Họ và tên

Người nhận bằng TN 

Ghi chú
Xếp loại tốt 

nghiệp

Khóa học: 2017 - 2020, 2018 - 2020, 2018 - 2021

Hình thức đào tạo: Chính quy

Quyết định công nhận tốt nghiệp số: 120/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 13 tháng 5 năm 2021, ngày cấp bằng 19/05/2021

STT Họ và tên người học Ngày sinh
Quê quán/

Nơi sinh

Giới

tính
Dân tộc

Quốc 

tịch

Ngành/nghề 

đào tạo
Lớp

Năm 

tốt 

nghiệp

Số hiệu bằng 

TN

Số vào số gốc cấp 

bằng TN

445 Võ Thị Hoài 01/10/1991 Hà Tĩnh Nữ Kinh 20LTKN 2021 Xuất sắc A00257 /CĐ CLT-CĐ 069 /2021

446 Trần Trọng Hồng 20/10/1979 Hà Tĩnh Nam Kinh 20LTKN 2021 Giỏi A00258 /CĐ CLT-CĐ 070 /2021

447 Dư Thị Hương 01/05/1975 Nghệ An Nữ Kinh 20LTKN 2021 Xuất sắc A00259 /CĐ CLT-CĐ 071 /2021

448 Lưu Thị Hường 01/10/1971 Nghệ An Nữ Kinh 20LTKN 2021 Xuất sắc A00260 /CĐ CLT-CĐ 072 /2021

449 Nguyễn Thị Hường 10/12/1973 Hà Tĩnh Nữ Kinh 20LTKN 2021 Xuất sắc A00261 /CĐ CLT-CĐ 073 /2021

450 Lương Đình Khánh 02/09/1970 Nghệ An Nam Kinh 20LTKN 2021 Giỏi A00262 /CĐ CLT-CĐ 074 /2021

451 Trương Quốc Khánh 10/10/1973 Nghệ An Nam Kinh 20LTKN 2021 Giỏi A00263 /CĐ CLT-CĐ 075 /2021

452 Nguyễn Thị Liêm 07/07/1971 Nghệ An Nữ Kinh 20LTKN 2021 Xuất sắc A00264 /CĐ CLT-CĐ 076 /2021

453 Lê Thị Loan 15/08/1971 Nghệ An Nữ Kinh 20LTKN 2021 Giỏi A00265 /CĐ CLT-CĐ 077 /2021

454 Lê Thị Kim Dung 05/12/1977 Nghệ An Nữ Kinh 20LTKN 2021 Giỏi A00266 /CĐ CLT-CĐ 078 /2021

455 Phan Huy Luật 20/06/1970 Nghệ An Nam Kinh 20LTKN 2021 Giỏi A00267 /CĐ CLT-CĐ 079 /2021

456 Nguyễn Văn Doan 08/10/1968 Hà Tĩnh Nam Kinh 20LTKN 2021 Giỏi A00268 /CĐ CLT-CĐ 080 /2021

457 Đậu Thị Lý 10/03/1972 Nghệ An Nữ Kinh 20LTKN 2021 Giỏi A00269 /CĐ CLT-CĐ 081 /2021

458 Nguyễn Thị Thanh Nga 03/02/1987 Hà Tĩnh Nữ Kinh 20LTKN 2021 Xuất sắc A00270 /CĐ CLT-CĐ 082 /2021

459 Lê Thị Minh Nguyệt 18/05/1971 Hà Tĩnh Nữ Kinh 20LTKN 2021 Xuất sắc A00271 /CĐ CLT-CĐ 083 /2021

V
iệ

t 
N

am

Kiểm nghiệm 

chất lượng 

lương thực 

thực phẩm
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Ký Họ và tên

Người nhận bằng TN 

Ghi chú
Xếp loại tốt 

nghiệp

Khóa học: 2017 - 2020, 2018 - 2020, 2018 - 2021

Hình thức đào tạo: Chính quy

Quyết định công nhận tốt nghiệp số: 120/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 13 tháng 5 năm 2021, ngày cấp bằng 19/05/2021

STT Họ và tên người học Ngày sinh
Quê quán/

Nơi sinh

Giới

tính
Dân tộc

Quốc 

tịch

Ngành/nghề 

đào tạo
Lớp

Năm 

tốt 

nghiệp

Số hiệu bằng 

TN

Số vào số gốc cấp 

bằng TN

460 Phạm Thị Kim Nhung 20/08/1970 Hà Tĩnh Nữ Kinh 20LTKN 2021 Xuất sắc A00272 /CĐ CLT-CĐ 084 /2021

461 Nguyễn Thị Ninh 11/06/1982 Hà Tĩnh Nữ Kinh 20LTKN 2021 Xuất sắc A00273 /CĐ CLT-CĐ 085 /2021

462 Lê Thị Oanh 29/03/1986 Nghệ An Nữ Kinh 20LTKN 2021 Xuất sắc A00274 /CĐ CLT-CĐ 086 /2021

463 Võ Quý Phát 15/06/1979 Nghệ An Nam Kinh 20LTKN 2021 Giỏi A00275 /CĐ CLT-CĐ 087 /2021

464 Nguyễn Duy Phú 10/07/1971 Nghệ An Nam Kinh 20LTKN 2021 Xuất sắc A00276 /CĐ CLT-CĐ 088 /2021

465 Hoàng Thị Kim Quế 01/01/1985 Nghệ An Nữ Kinh 20LTKN 2021 Xuất sắc A00277 /CĐ CLT-CĐ 089 /2021

466 Trương Hữu Thắng 20/11/1985 Hà Tĩnh Nam Kinh 20LTKN 2021 Giỏi A00278 /CĐ CLT-CĐ 090 /2021

467 Nguyễn Duy Tiến 26/11/1976 Hà Tĩnh Nam Kinh 20LTKN 2021 Giỏi A00279 /CĐ CLT-CĐ 091 /2021

468 Trần Văn Tiến 12/07/1980 Nghệ An Nam Kinh 20LTKN 2021 Giỏi A00280 /CĐ CLT-CĐ 092 /2021

469 Nguyễn Thị Phương Thảo 06/08/1994 Nghệ An Nữ Kinh 20LTKN 2021 Xuất sắc A00281 /CĐ CLT-CĐ 093 /2021

470 Phạm Thị Thịnh 16/04/1969 Nghệ An Nữ Kinh 20LTKN 2021 Xuất sắc A00282 /CĐ CLT-CĐ 094 /2021

471 Nguyễn Văn Thống 22/04/1967 Hà Tĩnh Nam Kinh 20LTKN 2021 Xuất sắc A00283 /CĐ CLT-CĐ 095 /2021

472 Nguyễn Thị Tuyết 27/12/1970 Hà Tĩnh Nữ Kinh 20LTKN 2021 Xuất sắc A00284 /CĐ CLT-CĐ 096 /2021

473 Nguyễn Thanh Vân 23/03/1964 Nghệ An Nam Kinh 20LTKN 2021 Giỏi A00285 /CĐ CLT-CĐ 097 /2021

474 Đinh Thị Xoan 02/02/1985 Hà Tĩnh Nữ Kinh 20LTKN 2021 Xuất sắc A00286 /CĐ CLT-CĐ 098 /2021
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